CÔNG TY HÓA KEO BÌNH THẠNH
PHÒNG RD
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH ỔN ĐỊNH SƠN MÀU PKP KW 536AH 20%
1. Mục đích thử mẫu: Ổn định màu sau khi thử phụ gia LDA 411, Paste CX 5%.
2. Ngày làm mẫu: 03/07 => 06/07/2026.
3. Quy trình kiểm tra: 
· Màu khuấy 10P
· kéo/ phun trên giấy trắng => đo màu bằng máy XRITE
4. Công thức màu kiểm tra: pha theo công thức màu PKP KW 536A H 20%
	Công thức màu 
Áp dụng từ mẫu 1 đến mẫu 5.1
	Khối lượng
	Công thức màu
Áp dụng kiểm tra mẫu 6
	Khối lượng
	ĐEN BT 01H (2026)
	

	Bóng BW01 0525H trắng 30%
	135
	Bóng BW01 0525H trắng 30%

	97.5
	
	

	Bóng B03 – 241025H 30%
	60
	Bóng B03 – 241025H 30%

	97.5
	
	

	Vàng C26W
	3
	Vàng C26W:
	3
	
	

	Đỏ red BT 01H (1-5)
	1
	Đỏ red BT 01H (1-5):
	1
	
	

	Xanh lá G7B 200W
	0.3
	Xanh lá G7B 200W:
	0.3
	
	

	Đen BT 01H (sử dụng paste màu theo các công thức bên dưới)
	7.1
	Đen BT 01H (2026)
	7.1
	
	


· Sơn màu PKP KW 536A H 20% (kiểm tra trên QT phun giấy trắng):
	
	Mẫu 1 - 030726
	Mẫu 2 -030726
	Mẫu 3 - 030726
	Mẫu 4 - 030726
	Mẫu 5 – 030726
	Mẫu 5.1 - 040726
	Mẫu 6 – 040726

	Màu sử dụng
	 Đen BT 01H (2026)
	 Đen BT 01H (2026)
	 Đen BT 01H (2026)
	 Đen BT 01H (2026)
	 Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07)
	 Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07)
	 Đen BT 01H (2026)

	Phụ gia điều chỉnh ổn định
	Không sử dụng PG
	0.3% LDA 411
	0.5% LDA 411
	 5% Paste CX 5%
	Không sử dụng PG
	5% Paste CX 5%
	5% Paste CX 5%

	PH dung dịch
	7.57
	7.61
	7.69
	7.85
	7.59
	7.62
	7.65

	Thông số L,a,b pha trong ngày (phun trên giấy)
	L: 42.92
a: -1.30
b: -3.39
	L: 43.20
a: -1.31
b: -3.51
	L: 43.12
a: -1.31
b: -3.47
	L: 43.39
a: -1.35
b: -3.63
	L: 42.51
a: -0.98
b: -2.88
	L: 42.84
a: -1.01
b: -3.00
	L: 40.48
a: -1.28
b: -2.87

	Thông số L,a,b hh màu lưu qua 2 ngày -> phun
	L: 45.10
a: -1.44
b: -3.78
=> ΔE = 2.21
Rubtest không đạt
	L: 45.17
a: -1.44
b: -3.78
ΔE = 2.00
Rubtest không đạt
	L: 45.11
a: -1.45
b: -3.75
ΔE = 2.02
Rubtest không đạt
	L: 44.01
a: -1.41
b: -3.73
ΔE = 0.63
Rubtest đạt

	L: 42.40
a: -0.96
b: -2.74
ΔE = 0.18
Rubtest đạt

	L: 42.63
a: -0.99
b: -2.79
ΔE = 0.31

	L: 40.76
a: -1.27
b: -2.90
ΔE = 0.29


	Thông số L,a,b hh màu lưu qua 4 ngày -> phun
	L: 45.53
a: -1.47
b: -3.83
=> ΔE = 1.59
	L: 45.32
a: -1.47
b: -3.76
ΔE = 2.38
	L: 45.19
a: -1.47
b: -3.73
ΔE = 2.05
	L: 43.65 (tăng)
a: -1.38
b: -3.55
ΔE = 0.30
	L: 42.06 (giảm)
a: -0.92
b: -2.67
ΔE = 0.43
	L: 42.00 (giảm)
a: -0.99
b: -2.86
ΔE = 0.98
	L: 41.26 (tăng)
a: -1.29
b: -2.96
ΔE = 0.83





· Sơn màu PKP KW 536A H 20% (kiểm tra trên QT kéo giấy trắng):
	
	Mẫu 1 - 030726
	Mẫu 2 -030726
	Mẫu 3 - 030726
	Mẫu 4 - 030726
	Mẫu 5 – 030726
	Mẫu 5.1 - 040726
	Mẫu 6 – 040726

	Màu sử dụng
	 Đen BT 01H (2026)
	 Đen BT 01H (2026)
	 Đen BT 01H (2026)
	 Đen BT 01H (2026)
	 Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07)
	 Đen BT 01H (1010726) (ZG SBK 07)
	 Đen BT 01H (2026)

	Phụ gia điều chỉnh ổn định
	Không sử dụng PG
	0.3% LDA 411
	0.5% LDA 411
	 5% Paste CX 5%
	Không sử dụng PG
	5% Paste CX 5%
	5% Paste CX 5%

	Thông số L,a,b pha trong ngày (phun trên giấy)
	L: 42.66
a: -1.23
b: -3.33
	L: 42.65
a: -1.22
b: -3.30
	L: 42.77
a: -1.64
b: -4.10
	L: 43.07
a: -1.30
b: -3.49
	L: 42.26
a: -0.95
b: -2.97
	L: 42.25
a: -0.95
b: -2.90
	

	Thông số L,a,b hh màu lưu qua 1 ngày -> phun
	L: 48.22
a: -1.64
b: -4.10
=> ΔE = 5.38
	L: 48.22
a: -1.65
b: -4.10
=> ΔE = 5.64
	L: 48.15
a: -1.64
b: -4.10
=> ΔE = 5.30
	L: 44.41
a: -1.38
b: -3.82
ΔE = 1.38
	L: 42.02
a: -0.92
b: -2.91
ΔE = 0.26
	L: 42.02
a: -0.92
b: -2.91
ΔE = 0.26
	

	Thông số L,a,b hh màu lưu qua 11 ngày -> phun
	L: 48.00
a: -1.63
b: -4.07
=> ΔE = 5.25
	L: 47.81
a: -1.63
b: -4.10
=> ΔE = 5.23
	L: 47.95
a: -1.64
b: -4.10
=> ΔE = 4.96
	L:44.63
a: -1.43
b: -3.86
ΔE = 1.61
	L:41.72(giảm)
a: -0.91
b: -2.80
ΔE = 0.57
	L:41.71
a: -0.91
b: -2.77
ΔE = 0.56
	



· Nhận xét:
- Mẫu không điều chỉnh: màu lợt sau 2 ngày ΔE = 1.5 – 5.38 (màu trắng lên) => không đạt
- Mẫu sau khi điều chỉnh 0.3-0.5% LDA 411: màu lợt sau 1 ngày ΔE = 2.0 – 5.64(màu trắng lên) => không đạt -> phụ gia mẫu này không có hiệu quả trong việc làm cho màu ổn định
- Mẫu điều chỉnh 5% paste CX 5%: màu lợt nhẹ ΔE = 0.3 – 1.61 => màu đạt.
- Mẫu sử dụng màu đen nguyên liệu Trí Mộc: sau 1 ngày ΔE = 0.18 – 0.98: cường độ màu ổn định => đạt
- Mẫu 6: sau 1 ngày ΔE = 0.29 – 0.83: cường độ màu ổn định => đạt
· HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH:
· Hướng 1: điều chỉnh 5% paste CX 5% vào màu đen BT 01 (2026) đang sử dụng.
· Hướng 2: sử dụng màu đen BT 01H (1010726) + 3-5% paste CX 5%.





	Ngày 9/7/2026	
	Người làm báo cáo 




	Phan Thị Diễm





